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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ Z                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH KHÁNH HÒA     
                   

                        nh©n danh 
níc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  

  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Z 

  Với thành phần Hội  đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà LÊ THỊ HẠNG    

- Các Hội thẩm nhân dân:        Ông TRẦN HUY LIÊN 

Bà NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH 
 

* Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa :  

Ông ĐÀO MINH TUẤN - Cán bộ Tòa án. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z tham gia phiên tòa: 

  Bà NGUYỄN NGỌC TRANG - Kiểm sát viên 
                       

Ngày 20/7/2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Z mở phiên tòa 

công khai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 189/HSST ngày 07/7/2017, đối 

với bị cáo: 
 

- PHẠM VIẾT T - Sinh năm 1994, tại TP.Z. Nơi ĐKNKTT: 05/1/1 đường X, 

phường Y, TP.Z. Chỗ ở hiện nay: 90 đường M , phường N, TP.Z. Nghề nghiệp: 

Không. Trình độ văn hóa: 8/12. Con ông: Phạm Ngọc A (sinh năm 1954) và bà Lưu 

Thị B (sinh năm 1963). Tiền án: Bản án số 53/2013/HSST ngày 16/4/2013 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 19/7/2013. (Chưa chấp hành phần án phí). Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 15/6/2017. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
 

* Người bị hại: Anh Võ Lưu V 

Địa chỉ: 28 đường C, phường H, TP. Z. Vắng mặt. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Lưu Thị B  

Địa chỉ: 90 đường M , phường N, TP.Z. Có mặt 
 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Phạm Viết Toàn bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: Khoảng 10 giờ ngày 15/6/2017, tại phòng trọ số 02 – 

khu nhà số 28 đường C, phường H, TP. Z, Phạm Viết T đã trộm cắp của anh Võ 

Lưu V số tài sản gồm: 01 túi xách màu nâu bên trong có 01 máy tính xách tay 

hiệu ASUS,01 chuột máy tính, 01 đồng hồ đeo tay, 01 tai nghe điện thoại, 01 

máy tính hiệu Casio thì bị bắt quả tang. 

Tại Biên bản định giá tài sản số 178/TC-KH ngày 19/6/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND thành phố Z kết luận định giá tài 

sản là: 9.806.000đ (Chín triệu tám trăm lẻ sáu ngàn đồng) 

Án số  137 /2017/HSST  

Ngày :  20/7/2017               
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Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 148/QĐ-VKS ngày 07/7/2017  

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z  đã truy tố Phạm Viết T về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z  vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Phạm Viết T  theo khoản 1 điều 138; 

Điểm p khoản 1,2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự  và đề nghị 

Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Phạm Viết T  từ 09(chín) đến 12(mười hai) tháng 

tù. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Viết T đã khai nhận:  Bị cáo là đối tượng 

nghiện ma túy, để có tiền mua ma túy sử dụng nên vào lúc 10 giờ ngày 

15/6/2017, bị cáo và một đối tượng tên Tý ở lầu 7(không xác định lai lịch địa chỉ) 

rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tý  điều khiển xe máy biển kiểm soát 79K2-0179 và 

đưa cho bị cáo một giỏ xách màu đen bên trong có một thanh sắt dài khoảng 

40cm để phá khóa. Đến dãy nhà trọ số 28, đường C, phường H, TP. Z; Tý đứng 

ngoài cảnh giới còn bị cáo đi vào bên trong  (phòng số 2) cậy cửa khóa lấy trộm 

một túi xách bên trong có một máy vi tính xách tay và một số vật dụng khác của 

anh Võ Lưu V thì bị phát hiện bắt quả tang. Riêng đối tượng tên Tý, khi thấy có 

người đuổi bắt bị cáo nên đã vứt xe máy lại bỏ chạy trốn thoát. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả 

tang; Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; Lời khai của người bị hại, người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ tài liệu đã thu thập được có trong hồ sơ vụ 

án và được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Quyết 

định truy tố theo thủ tục rút gọn số 148/QĐ-VKS ngày 07/7/2017  của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Z đã truy tố Phạm Viết T về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

Riêng đối tượng tên Tý (không rõ lai lịch địa chỉ ), Cơ quan điều tra công 

an thành phố Z đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau. 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu của công dân; Làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa 

phương. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự chủ ý, bất chấp quy định của 

pháp luật, lợi dụng sự sơ hở của người bị hại không quản lý tài sản nên đã lén lút 

chiếm đoạt tài sản của họ. Bản thân bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà 

lại phạm tội do cố ý nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự là “Tái phạm” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật 

hình sự. Với tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và nhân thân 

của bị cáo,  Hội đồng xét xử xét thấy: phải xử lý bị cáo thật nghiêm khắc, cách ly 

khỏi xã hội một thời gian cần thiết mới đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo và phát 

huy hiệu quả phòng ngừa chung trong xã hội. 
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Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai 

báo; Tài sản đã thu hồi và trả lại cho người bị hại. Vì vậy, Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ cho bị cáo Phạm Viết T một phần hình phạt theo điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an 

tâm cải tạo tu dưỡng trở thành công dân có ích cho xã hội.   

 * Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại vắng mặt nên tách ra để giải 

quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự, khi có yêu cầu. Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Thị B có mặt nhưng không có yêu cầu gì 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

* Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ một số vật chứng gồm: 

-01(Một) giỏ xách màu đen; 01 (một) thanh kim loại dài khoảng 40cm là 

công cụ  phạm tội và không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.  

- Đối với chiếc xe máy hiệu SIRENA (kiểu dáng Dream), biển kiểm soát 

79K2-0179; Loại xe hai bánh từ 50-175cm3; số loại 100; Dung tích xilanh 97; Số 

máy FMG – 01515490; Số khung YX 10001515490 mà bị cáo Phạm Viết Toàn 

sử dụng để làm phương tiện phạm tội,  hiện chưa xác định được chủ sở hữu hoặc 

người quản lý hợp pháp nên giao cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Z ra 

thông báo công khai.  Sau 01 năm kể từ ngày thông báo công khai nếu không xác 

định được chủ sở hữu tài sản trên thì tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

( Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/7/2017 giữa Cơ quan cảnh 

sát điều tra công an thành phố Z và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Z) 

* Về án phí: Bị cáo Phạm Viết T phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Viết T  phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điểm g 

khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Viết T  01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt, tạm giam 15/6/2017. 

 * Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại vắng mặt nên tách ra để giải 

quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự, khi có yêu cầu. Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Thị B có mặt nhưng không có yêu cầu gì 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng  khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự; Khoản 2 

Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 228 Bộ luật dân sự năm 2015. 
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- Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) giỏ xách màu đen; 01 (một) thanh kim loại dài 

khoảng 40cm. 

- Giao cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Z: 01 (Một) xe máy hiệu 

SIRENA (kiểu dáng Dream), biển kiểm soát 79K2-0179 ; Loại xe hai bánh từ 50-

175cm3; số loại 100; Dung tích xilanh 97; Số máy FMG – 01515490; Số khung 

YX 10001515490 ra thông báo công khai. Sau 01 năm kể từ ngày thông báo công 

khai nếu không xác định được chủ sở hữu tài sản trên thì tịch thu sung công quỹ 

Nhà nước. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/7/2017 giữa Cơ quan cảnh 

sát điều tra công an thành phố Z và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Z) 

 * Về án phí: Bị cáo Phạm Viết T phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản 

án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng 

mặt được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án để đề nghị Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hạng 

Nơi nhận: 
- Bị cáo. 

- Đương sự; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sơ tư pháp Khánh Hòa; 

- VKSND thành phố Z; 

- Công an TP. Z; 

- Thi hành án dân sự TP.Z; 

-Lưu: 

+ Án văn 

+ Hồ sơ vụ án. 


